

ÔN TẬP KIỂM TRA HOA 12 –LÂN 2 – NH 2017-2018
ĐÊ 1
Câu 1: Số đồng phân amin bậc 1 ứng với CTPT C4H11N là:


A. 2
B. 4
C. 5

D. 8
Câu 2: Hợp chất C4H9O2N có mấy đồng phân aminoaxit mà nhóm amino ở vị trí α?


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 5.

Câu 3: Tetrapeptit là hợp chất


A. mà mỗi phân tử có 4 liên kết peptit. 


B. có liên kết  peptit mà phân tử có 4 gốc aminoaxit giống nhau.


C. có 3 liên kết  peptit mà phân tử có 4 gốc α-aminoaxit. 


D. có liên kết  peptit mà phân tử có 4 gốc amino axit khác nhau.

Câu 4: Trong các amin sau: (A) CH3CH(CH3)NH2​; (B) H2NCH2CH2NH2; (C) CH3CH2CH2NHCH3
Chọn các amin bậc 1 và gọi tên của chúng.


A. Chỉ có A: propylamin.





B. A và B; A: isopropylamin; B: 1,2-etanđiamin.



C. Chỉ có C: metylpropylamin.



D. Chỉ có B: 1,2-điaminopropan
Câu 5: Trong các tên gọi dưới đây, tên nào không phù hợp với hợp chất CH3CH(NH2)COOH? 


A. Axit 2-aminopropanoic.
B. Axit (-aminopropionic.


C. Anilin.

D. Alanin.

Câu 6: Để làm sạch lọ thuỷ tinh đựng anilin người ta dùng hoá chất nào sau đây?


A. Dung dịch NaOH. 

B. Dung dịch HCl.




C. Dung dịch nước brom. 

D. Dung dịch phenolphtalein.

Câu 7: Cho các phản ứng:  
H2NCH2COOH  +  HCl 
[image: image1.wmf]®

  H3N+CH2COOHCl-
H2NCH2COOH  +  NaOH  
[image: image2.wmf]®

  H2NCH2COONa  +  H2O


Hai phản ứng trên chứng tỏ axit aminoaxetic


A. chỉ có tính bazơ.                                 
B. chỉ có tính axit.


C. có tính oxi hóa và tính khử.                
D. có tính chất lưỡng tính.
Câu 8: Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính bazơ: (1) amoniac; (2) anilin; (3) etylamin; (4) đietylamin; (5) kalihiđroxit.
A. (2) < (1) < (3) < (4) < (5).                 
B. (1) < (5) < (2) < (3) < (4).

C. (1) < (2) < (4) < (3) < (5).                  
D. (2) < (5) < (4) < (3) < (1).
Câu 9: Cho các nhận định sau: 

(1). Alanin làm quỳ tím hoá xanh.

(2). Axit glutamic làm quỳ tím hoá đỏ.

(3). Lysin làm quỳ tím hoá xanh.

(4). Axit (-amino caproic là nguyên liệu để sản xuất nilon-6.

Số nhận định đúng là:


A. 1.
B. 2.
C. 3.

D.4.

Câu 10: Hợp chất A có CTPT CH6N2O3. A tác dụng được với KOH tạo ra một bazơ và các chất vô cơ. CTCT của A là:


A. H2N–COO–NH3OH.

B. CH3NH3+NO3−.


C. HONHCOONH4.

D. H2N–CH(OH)–NO2.

Câu 11: Hỗn hợp X gồm metylamin, etylamin và propylamin có tổng khối lượng 21,6 gam là và tỉ lệ về số mol là 1 : 2 : 1. Cho hỗn hợp X trên tác dụng hết với dung dịch HCl thu được dung dịch chứa bao nhiêu gam muối? 



A. 36,2 gam.
B. 39,12 gam.
C. 43,5 gam.
D. 40,58 gam.

Câu 12: X là hợp chất hữu cơ chứa C, H, N; trong đó nitơ chiếm 15,054% về khối lượng. X tác dụng với HCl tạo ra muối có dạng RNH3Cl. Công thức của X là:


A. CH3–C6H4–NH2.
B. C6H5–NH2.
C. C6H5–CH2–NH2.
D. C2H5–C6H4–NH2.

Câu 13: Valin là một loại amino axit thiết yếu, cần được cung cấp từ nguồn thực phẩm bên ngoài,  cơ thể không tự tổng hợp được. Khi cho 1,404 gam valin hòa tan trong nước được dung dịch. Dung dịch này phản ứng vừa đủ với 12 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/l), thu được 1,668 gam muối. Giá trị của C là:


A. 1M.
B. 0,5M.
C. 2M.
D. 1,5M.

Câu 14: X là amin no, đơn chức, mạch hở và Y là amin no, 2 lần amin, mạch hở có cùng số cacbon.

      - Trung hoà hỗn hợp gồm a mol X và b mol Y cần dung dịch chứa 0,5 mol HCl và tạo ra 43,15 gam hỗn hợp muối.

      - Trung hoà hỗn hợp gồm b mol X và a mol Y cần dung dịch chứa 0,4 mol HCl và tạo ra p gam hỗn hợp muối.

Giá trị của p là
:    


A. 40,9 gam.
B. 38 gam.
C. 48,95 gam.
D. 32,525 gam.

Câu 15: Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là:

A. tripeptit.
B. tetrapeptit.
C. pentapeptit.
D. đipeptit.

Câu 16: Thủy phân hoàn toàn 143,45 gam hỗn hợp A gồm hai tetrapeptit thu được 159,74 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ chứa 1nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2). Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn dung dịch thì thu được m gam muối khan. Khối lượng nước phản ứng và giá trị của m lần lượt là :


A. 8,145 gam và 203,78 gam.   
B. 32,58 gam và 10,15 gam.


C. 16,2 gam và 203,78 gam    
D. 16,29 gam và 203,78 gam.

Câu 17: Phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Polime là hợp chất do nhiều phân tử monome hợp thành.


B. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn.


C. Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị nhỏ liên kết với nhau tạo nên.


D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp. 

Câu 18: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng? 


A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất.


B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác.


C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime.


D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác.

Câu 19: Polime có cấu trúc mạch phân nhánh là:


A. PE. 
B. Amilopectin. 
C. Glicogen.
D. Cả B và C.

Câu 20: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là:


A. Polipeptit.
B. Poliacrilonitrin.
C. Polistiren.
D. Poli(metyl metacrrylat).

Câu 21: Tơ visco là thuộc loại: 


A. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc thực vật
B. Tơ tổng hợp


C. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc động vật
D. Tơ nhân tạo

Câu 22: Tơ nilon-6,6 có công thức là:
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Câu 23: Poli(etylen terephtalat) được tạo thành từ phản ứng đồng trùng ngưng giữa etylen glicol với


A. p-HOOC–C6H4–COOH.
B. m-HOOC–C6H4–COOH.


C. o-HOOC–C6H4–COOH.
D. o-HO–C6H4–COOH.

Câu 24: Cho biết tên của polime có công thức dưới đây:
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A. Nhựa phenol-fomanđehit.
B. Polietylen terephtalat.

C. Nhựa dẻo.

D. Polistiren.

Câu 25: Cho các polime sau: 
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Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là :


A. CH2=CH–CH=CH2; CH2=CH2; H2N–[CH2]5–COOH.

B. CH2=CH2; CH3–CH=CH–CH3; H2N–CH2–CH2–COOH.


C. CH2=CH2; CH3–CH=C=CH2; H2N–[CH2]5–COOH.


D. CH2=CHCl; CH3–CH=CH–CH3; CH3–CH(NH2)–COOH.

Câu 26: Nhựa rezit là một loại nhựa không nóng chảy. Để tạo thành nhựa rezit, người ta đun nóng tới nhiệt độ khoảng 150oC hỗn hợp thu được khi trộn các chất phụ gia cần thiết với


A. novolac.
B. PVC.
C. rezol.
D. thuỷ tinh hữu cơ.
Câu 27: Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa là:

A. PVA.
B. PP.
C. PVC.
D. PS.

Câu 28: Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là : 

A. 150 và 170. 
B. 170 và 180. 
C. 120 và 160. 
D. 200 và 150.

Câu 29: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :


A. –CH2–CHCl– .
B.  –CH=CCl– .
C.  –CCl=CCl– .
D. –CHCl–CHCl– .

Câu 30: Đồng trùng hợp đimetyl buta–1,3–đien với acrilonitrin(CH2=CH–CN) theo tỉ lệ tương ứng x : y, thu được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được hỗn hợp khí và hơi (CO2, H2O, N2) trong đó có 57,69% CO2 về thể tích. Tỉ lệ x : y  khi tham gia trùng hợp là bao nhiêu ?


A. 
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----------------------- Hết ----------------------
ĐỀ 2

Câu 1: Amin C4H11N có số đồng phân amin bậc ba là :

A. 3


B. 1 


C. 4


D. 2

Câu 2: Amino axit nào sau đây có 2 nhóm amino (-NH2)

        
A. Axit glutamic        
B. Lysin                      
C. Alanin                     D. Valin

Câu 3: Trong các chất sau, chất nào không phải amin bậc 1 ?

A. H2N-[CH2]6–NH2  



B. CH3–CH(CH3)–NH2         

C.  CH3–NH–CH3
   


D. C6H5NH2
Câu 4 : Đi peptit là hợp chất

A. Mà mỗi phân tử có 2 liên kết peptit. 

B. Có liên kết  peptit mà phân tử có 2 gốc amino axit giống nhau.

C. Có 1 liên kết  peptit mà phân tử có 2 gốc α-amino axit. 

D. Có liên kết  peptit mà phân tử có 2 gốc amino axit khác nhau.

Câu 5 : Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử

A. Chỉ chứa nhóm amino. 


B. Chỉ chứa nhóm cacboxyl. 

C. Chỉ chứa nitơ hoặc cacbon 

D. Chứa nhóm cacboxyl và nhóm amino.

Câu 6: Thuốc thử được dùng để phân biệt Ala-Ala-Gly với Gly-Ala là 

A. dung dịch NaOH. 



B. dung dịch NaCl. 

C. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 7: Để chứng minh aminoaxit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với

A. dd NaOH và dd HCl. 


B. dd NaOH và dd NH3.


C. dd HCl và dd Na2SO4 . 


D. dd KOH và CuO.

Câu 8: Axit aminoaxetic (H2NCH2COOH)  không tác dụng được với dung dịch

A. CH3OH (có xút tác). 

B. HCl. 

C. NaOH. 

D. Na2SO4.

Câu 9: Điều nào sau đây sai?

A. Các amin đều có tính bazơ.




B. Các amin đềulàm quì tím hóa xanh.

C.Axit glutamic làm quì tím hóa đỏ.




D.Lysin làm quì tím hóa xanh.
Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 amin no, đơn chức, mạch hở đồng đẳng liên tiếp, ta thu được  tỉ lệ thể tích VCO2 : VH20 = 8 : 17 (ở cùng điều kiện). Công thức của 2 amin là
   

A. CH3NH2 , C2H5NH2     


B. C3H7NH2 , C4H9NH2
     



C. C2H5NH2 , C3H7NH2


D. C4H9NH2 , C5H11NH2

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn b mol hỗn hợp X gồm hai amin no đơn chức thu được 5,6 lit CO2 (ĐKTC)  và 7,2 gam nước. Giá trị của b là:


A. 0,05 mol.


B. 0,1 mol .

C. 0,15 mol.

D. 0,2 mol.

Câu 12: Cho 0,1 mol aminoaxit A phản ứng  vừa đủ với 0,2 mol HCl, sản phẩm tạo thành phản ứng vừa hết với 0,3 mol NaOH. Công thức của A là:   

A. (H2N)2R(COOH)2.
          
B. H2NR(COOH)3.
  C. H2NR(COOH)2.
D. (H2N)2RCOOH
Câu 13: Đốt cháy 8,7 gam aminoaxit X thì thu được 0,3 mol CO2 ; 0,25mol H2O và 1,12 lít N2 (đkc) . Công thức phân tử của X là :


A. C3H7O2N


B. C3H5O2N

C. C3H7O2N2          
D. C3H9O2N2 

Câu 14: Amino axit X có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH biết 1 lượng X tác dụng vừa hết 200 ml dung dịch NaOH 0,1 M thu được dung dịch Y, cho dung dịch HCl dư vào dung dịch Y sau đó làm khô thu được 2,51 gam chất Z. Công thức phù hợp của X là
             A.CH3CH(NH2)COOH            

B.NH2CH2COOH
        

              C.NH2(CH2)4COOH         

D.CH3CH2CH(NH2)COOH

Câu 15 : Đun nóng alanin  thu được một số peptit  trong đó có peptit A có phần  trăm khối  lượng 

nitơ là 18,54%. Khối lượng phân tử của A là : 

      A. 231.    


B. 160.     

   C 373.    
             D. 302.

Câu 16: X  là một  tetrapeptit cấu  tạo từ một amino axit (A) no, mạch hở có 1 nhóm –COOH  ; 1 nhóm –NH2. Trong A %N = 15,73% (về khối  lượng). Thủy phân m gam X trong môi  trường axit thu được 41,58 gam tripeptit ; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị của m là : 

A. 149 gam.                

B. 161 gam.                 C. 143,45 gam.        
D. 159 gam.

Câu 17: Loại chất nào sau đây không phải là polime tổng hợp?

A. Teflon 


B. tơ capron 

C. tơ tằm

D. tơ nilon

Câu 18: Tơ visco  thuộc loại: 

     A. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc thực vật


B. Tơ tổng hợp

     C. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc động vật


D. Tơ nhân tạo

Câu 19: Chất nào sau đây không là polime?

   
A. tinh bột               

B. thủy tinh hữu cơ      C. isopren               D. Xenlulozơ triaxetat

Câu 20: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân nhỏ khác gọi là phản ứng

A. nhiệt phân. 


B. trao đổi. 

C. trùng hợp. 

D. trùng ngưng.
Câu 21: Hợp chất nào không thuộc loại polime?

A. Saccarozơ.               
B. Xenlulozơ.

C. Cao su Buna.           D. PVC.

Câu 22: Hợp chất có CTCT : 
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có tên là:

       A. tơ enang                   B. tơ capron                  C. tơ nilon                    D. tơ lapsan 

Câu 23 : Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp?


A. Trùng hợp vinyl xianua.                              
B. Trùng ngưng axit (-aminocaproic.


C. Trùng hợp metyl metacrylat                       
D. Trùng ngưng hexametylenđiamin với axit ađipic.

Câu 24: Loại tơ nào sau đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” dệt áo rét ?

     
A. Tơ capron                B. Tơ nilon 6 – 6          
C. Tơ lapsan               D. Tơ nitron

Câu 25: Hợp chất nào không thể trùng hợp thành polime.

A. Stiren.                      B. Axit acrylic                  
C. Axit picric.              D. Vinylclorua

Câu 26: PVC được điều chế từ khí thiên nhiên (CH4 chiếm 95% thể tích khí thiên nhiên) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất của mỗi giai đoạn như sau: 
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. Muốn tổng hợp 1 tấn PVC cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (ở đktc).

      A. 5589.                        B. 5883.                               C. 2941.                          D. 5880.

Câu 27: Trùng hợp hoàn toàn 12,5 gam vinylclorua được Z gam PVC. Số mắt xích có trong Z gam PVC là

         
A. 12,04.1022              B. 1,204.1020                    
C. 6,02.1020              
D. 0,1204.1021
Câu 28: Nếu đốt cháy hết m gam poli etilen cần dùng 6720 lít O2 (đktc). Giá trị của m và hệ số polime hóa là

         
A. 2,8kg và 100      
B. 5,6kg và 50                   
C. 8,4kg và 50           D. 4,2kg và 200

Câu 29: Từ 4 tấn C2H4  có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)


A. 2,55           

B. 2,8              


C. 2,52                     
D.3,6

Câu 30: Sau khi trùng hợp 1 mol etilen thì thu được sản phẩm có phản ứng vừa đủ với 16 gam brom. Hiệu suất phản ứng và khối lượng polime thu được là

A. 80% ; 22,4 gam.
B. 90% ; 25,2 gam.
    C. 20% ; 25,2 gam.

D. 10%; 28 gam

=======================Hết===========================

ĐỀ 3

Câu 1: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C4H11N là :


A. 2.                 
B. 5.
C. 3.
D. 4
Câu 2: Alanin có công thức là


A. CH3-CH(NH2)-COOH.




B. H2N-CH2-CH2-COOH.



C. H2N-CH2-COOH.




D. C6H5-NH2.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit.


B. Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính.

C. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.


D. Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

Câu 4: Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai ? 


A. CH3NHCH3.
B. CH3CH(CH3)NH2. 
C. H2N(CH2)​6NH2.
D. C6H5NH2. 

Câu 5: Nhóm –CO–NH– giữa hai đơn vị α-amino axit  gọi là :


 A. Nhóm cacbonyl.
B. Nhóm amino axit.
C. Nhóm peptit.
D. Nhóm amit.

Câu 6: Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với


A. nước brom
B. dd NaOH
C. dd HCl
D. dd NaCl

Câu 7: Để chứng minh tính lưỡng tính của H2N-CH2-COOH (X), ta cho X tác dụng với


A. HCl, NaOH.

B. NaCl, HCl.      

C. NaOH, NH3           D. HNO3, CH3COOH.
Câu 8: Cho các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là
   A. (c), (b), (a).
            B. (a), (b), (c).
                        C. (c), (a), (b).
            D. (b), (a), (c).

Câu 9: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là :


A. H2NCH2COOH.      
B. C2H5OH.     
C. CH3COOH.
D. CH2=CHCOOH.

Câu 10: Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẵng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của 2 amin là
A. C3H9N và C4H11N
B. C3H7N và C4H9N.
C. CH5N và C2H7N.
D. C2H7N và C3H9N.
Câu 11:  Thủy phân 1250 gam protein X thu được 425 gam alanin. Nếu phân tử khối của X bằng 100000 đvC thì số mắt xích alanin có trong X là :


A. 453.
B. 382.
C. 328.
D. 479.

Câu 12:  Cho 15 gam hỗn hợp X gồm các amin anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là :


A. 16,825 gam.
B. 20,18 gam.
C. 21,123 gam.
D. 15,925 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng hết với 40ml dung dịch HCl 0,25M tạo thành 1,115g muối khan. X có công thức cấu tạo nào sau đây:


A. NH2 – CH2 – COOH

B. NH2 – (CH2)2 – COOH


C. CH3COONH4

D. NH2 – (CH2)3 – COOH 

Câu 14: Cho 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là
   A. 55,600.
B. 53,775.
  C. 61,000.
D. 32,250.

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở, thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol valin. Mặt khác, thủy phân không hoàn toàn X, thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-Val. Cấu tạo của X là
   A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.




B. Ala-Gly-Gly-Val-Gly.        

   C. Gly-Gly-Val-Gly-Ala.




D. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.

Câu 16: Khi thủy phân hoàn toàn 55,95 gam một peptit X thu được 66,75 gam alanin (amino axit duy nhất). X là :

A. tripeptit.
B. tetrapeptit.
C. pentapeptit.
D. đipeptit.

Câu 17: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân nhỏ khác gọi là phản ứng


A. nhiệt phân. 
B. trao đổi. 
C. trùng hợp. 
 D. trùng ngưng.
Câu 18: Hợp chất nào không thuộc loại polime?


A. Saccarozơ.               
B. Xenlulozơ.
C. Cao su Buna.           D. PVC.

Câu 19: Trong số các loại tơ sau: Tơ lapsan, tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Có bao nhiêu chất  thuộc loại tơ nhân tạo?


A. 1.
B. 2.
C. 3.                              D. 4 .

Câu 20: Hãy cho biết loại polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?


A. cao su lưu hóa.
B. poli (metyl metacrylat).
C. xenlulozơ.                D. amilopectin.
Câu 21: Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợi bông, len lông cừu, tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat, tơ nitron, thì những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A. tơ tằm, sợi bông, tơ nitron.
B. sợi bông, tơ visco, tơ axetat.

C. sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6.
D. tơ visco, tơ nilon-6, tơ axetat.

Câu 22: Polietilen là sản phẩm trùng hợp của


A. CH2=CH-Cl.

B. CH2=CH2.

   C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH-CH3.
Câu 23: Polipeptit (–NH–CH2–CO–)n là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng của


A. alanin.

B. axit glutamic.



C. glyxin.                             

D. axit (-amino propionic.

Câu 24:Cho dãy các polime sau: polietilen, xenlulozơ, nilon –6,6, amilozơ, nilon-6, tơ nitron, polibutađien, tơ visco. Số polime tổng hợp có trong dãy là:


A. 3.
B. 6.
C. 4.                              D. 5.

Câu 25: Để giặt áo len (lông cừu) cần dùng loại xà phòng có tính chất nào dưới đây ?

  
A. Xà phòng có tính bazơ                                 
B. Xà phòng có tính axit 


  
C. Xà phòng trung tính
                                    
D. Loại nào cũng được

Câu 26: Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được CO2 và hơi H2O với tỉ lệ mol 1:1 . Hỏi polime trên thuộc loại nào trong số các polime sau:


A. PE (polietylen).               B. PVC (polivinyl clorua).
C. Tinh bột.                  D. Protein.
Câu 27: Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng hidro?

    A. Poli propen           
B. Cao su buna                
C. Polivyl clorua       
 D. Nilon – 6,6

Câu 28: Polime X có hệ số trùng hợp là 560 và phân tử khối là 35000. Công thức một mắt xích của X là :


A. –CH2–CHCl– .
B.  –CH=CCl– .
C.  –CCl=CCl– .          D. –CHCl–CHCl–

Câu 29: Khối lượng phân tử của 1 loại tơ capron bằng 16950 đvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên lần lượt là : 


A. 150 và 170. 
B. 170 và 180. 
C. 120 và 160. 
 D. 200 và 150

Câu 30: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là :


A. 2.
B. 1.
C. 3.
 D. 4.

ĐỀ 4

Câu 1: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của amin có công thức phân tử C3H9N?


A. 2.                      B. 3.
C. 4.                    
D. 5.

Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân amino axit có cùng công thức phân tử C3H7O2N? 


A. 3 đồng phân.    B. 4 đồng phân. C. 2 đồng phân.   
D. 1 đồng phân.      

Câu 3: Peptit có công thức cấu tạo như sau: H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH(CH3)2)-COOH. Tên gọi đúng của peptit trên là:   


A. Ala-Ala-Val.
B. Ala-Gly-Val.   C. Gly–Ala–Gly.
D.Gly-Val-Ala.

Câu 4: Tri peptit là hợp chất 



A. có liên kết  peptit và phân tử có 3 gốc amino axit giống nhau.

 
B. có liên kết  peptit và phân tử có 3 gốc amino axit khác nhau.

    
C. có 2 liên kết  peptit và phân tử có 3 gốc α-amino axit.    
       


D. phân tử có 3 liên kết peptit.

Câu 5: Phát biểu không đúng là


A. Trong dung dịch, H2NCH2COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+CH2COO-.


B. Amino axit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.


C. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin

Câu 6. Cho các nhận định sau: 

(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh.      (2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ 

(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh.    (4) Axit (-amino caporic là nguyên liệu để sản xuất nilon – 6.

Số nhận định đúng là:  




A. 1
B. 2
C.3
D. 4

Câu 7: Dung dịch của chất nào trong các chất dưới đây không làm đổi màu quỳ tím ?


A. CH3NH2.


B. NH2CH2COOH
    


C. HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.        
D. CH3COONa.

Câu 8: Sản phẩm cuối cùng của quá trình thủy phân các protein đơn giản nhờ chất xúc tác thích hợp là các:


A. α-aminoaxit. 
B. β-aminoaxit. 
C. este.
D. axit cacboxylic.

Câu 9: Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau?       



A. 3 
B. 1 
C. 2
D. 4

Câu 10: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT là C3H7NO2, đều là chất rắn ở điều kiện thường. Chất X phản ứng với dd NaOH, giải phóng khí. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Các chất X và Y lần lượt là


A. vinylamoni fomat ;  amoni acrylat.    



B. amoni acrylat ;  axit 2-aminopropionic.


C. axit 2-aminopropionic ; amoni acrylat.        



D. axit 2-aminopropionic ; axit 3-aminopropionic

Câu 11: Cho 3,04g hỗn hợp A gồm 2 amin no đơn chức tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl 0,2M thu được a gam muối. Tìm thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt cháy hết hỗn hợp A ở trên


A. 0,224 lit
B. 0,448 lit
C. 0,672 lit
D. 0,896 lit
Câu 12: Cho 29,8 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức kế tiếp tác dụng hết với dung dịch HCl, làm khô dung dịch thu được 51,7 gam muối khan. Công thức phân tử 2 amin là


A. C2H5N và C3H7N
B. CH5N và C2H7N



C. C3H9N và C4H11N
D. C2H7N và C3H9N
Câu 13: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dich NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:


A.HCOOH3NCH=CH2   
B.H2NCH2CH2COOH  

C.CH2=CHCOONH4 
D.H2NCH2COOCH3
Câu 14: Một amin đơn chức chứa 19,718% nitơ về khối lượng. CTPT của amin là


A. C4H5N.
B. C4H7N.
`C. C4H9N.
D. C4H11N.

Câu 15: Lấy 8,76 g một đipeptit tạo ra từ glyxin và alanin cho tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH tham gia phản ứng là:

A. 100ml
B. 60ml
C. 240ml 
D. 120ml
Câu 16: Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được hỗn hợp gồm 28,48 gam ala, 32 gam Ala-Ala và 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là:


A.90,6   
B.111,74   
C.81,54   
D.66,44

Câu 17: Loại chất nào sau đây không phải là polime tổng hợp?


A. Teflon                B. Tơ capron        C. Tơ tằm              D. Tơ nilon

Câu 18:  Trong số các polime sau: (1) tơ  tằm, (2) sợi  bông, (3) len, (4) tơ  enang, (5) tơ visco, (6) nilon – 6,6, (7) tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là


A. (1), (2), (6).       B. (2), (3), (7). 
C. (2), (3), (5), (7). D. (2), (5), (7).

Câu 19: Tơ nilon -6,6 thuộc loại:

 
A. tơ nhân tạo.       
B. tơ bán tổng hợp    
C. tơ thiên nhiêD. tơ tổng hợp

Câu 20: Cho các polime: cao su buna, amilopectin, xenlulozơ, tơ nilon, teflon. Có bao nhiêu polime thiên nhiên?


A. 1    
B. 2   
C. 3  
D.4

Câu 21: Tơ nitron thuộc loại tơ


A. poliamit.            B. polieste.           C. vinylic.              D. thiên nhiên.

Câu 22: Hợp chất có CTCT : 
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 có tên là:

       A. tơ enang             B. tơ capron        C. tơ nilon             D. tơ lapsan 

Câu 23: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là:


A. (1), (3), (6).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (3), (5).

Câu 24: Hợp chất nào sau đây không thể trùng hợp thành polime?


A. Stiren.               B. Axit acrylic   C. Axit picric.       
D. Vinylclorua
Câu 25: Dùng poli(vinylaxetat) có thể làm được vật liệu nào sau đây ?

     A. Chất dẻo             B. Cao su             C. Tơ                      D. Keo dán

Câu 26: Tơ nilon -6,6 là:

     A. hexancloxiclohexan  




B. poliamit của axit 
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     C. poliamit của axit ađipic và hexametylenđiamin 



D. polieste của axit ađipic và etylen glycol

Câu 27: Cho các polime sau: (-CH2 – CH2-)n ; (- CH2- CH=CH- CH2-)n ; (- NH-[CH2]5 -CO-)n

Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là 


A. CH2=CHCl, CH3-CH=CH-CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. 


B. CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH2-[CH2]5 -COOH. 


C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, NH2- [CH2]5 - COOH. 


D. CH2=CH2, CH3- CH=CH-CH3, NH2- CH2- CH2- COOH. 

Câu 28: Phân tử khối trung bình của PVC là 750000. Hệ số polime hoá của PVC là


A. 12.000 
B. 15.000 
C. 24.000 
D. 25.000 

Câu 29: Clo hóa PVC thu được một polime chứa 63,9% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với n mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của n là 


A. 3                         B. 6                      C. 4                        D. 5

Câu 30: Trùng hợp hoàn toàn 12,5 gam vinylclorua được Z gam PVC. Số mắt xích có trong Z gam PVC là


A. 12,04.1022      
B. 1,204.1020      C. 6,02.1020         
D. 0,1204.1021
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